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Ngày Tên Diễn giải  Thu  Chi TỒN

488,692,396

01/07/2024 Tu ALNY NNMU 46 300,000 488,992,396
01/07/2024 Nguyen Thi Hai Huong NNMU 46 500,000 489,492,396
03/07/2024 Anh Nguyet Phung NNMU 46 500,000 489,992,396
03/07/2024 Thien Van Bui NNMU 46 3,000,000 492,992,396
03/07/2024 Tran Thi Truc Phuong Quán cơm 2000 310,000 493,302,396
04/07/2024 Le Thi Bich Ngoc Không ghi nội dung ủng hộ 50,000 493,352,396
04/07/2024 Tran Que Anh NNMU 46 100,000 493,452,396
04/07/2024 AC Toan Lan NNMU 46 500,000 493,952,396
06/07/2024 Tran Thi Thanh Phuc NNMU 46 1,000,000 494,952,396
06/07/2024 Chia se Ba bé mồ côi Nghệ An 200,000 495,152,396
06/07/2024 Le Nhat Minh Ba bé mồ côi Nghệ An 500,000 495,652,396
06/07/2024 GD Vinh Phuc Dang Khoa Ba bé mồ côi Nghệ An 1,000,000 496,652,396
06/07/2024 ACC970422 Ba bé mồ côi Nghệ An 500,000 497,152,396
06/07/2024 Le Duc Anh Ba bé mồ côi Nghệ An 100,000 497,252,396
06/07/2024 Ban Loannguyen Ba bé mồ côi Nghệ An 1,000,000 498,252,396
06/07/2024 Nguyen Thi Binh Ba bé mồ côi Nghệ An 500,000 498,752,396
06/07/2024 Le Thuy Duong Ba bé mồ côi Nghệ An 200,000 498,952,396
06/07/2024 Dang Trong Nhan Ba bé mồ côi Nghệ An 500,000 499,452,396
06/07/2024 Vo Thi Lien Ba bé mồ côi Nghệ An 300,000 499,752,396
06/07/2024 Vu Ngoc Thuy Ba bé mồ côi Nghệ An 500,000 500,252,396
06/07/2024 Trinh Ly Na Ba bé mồ côi Nghệ An 500,000 500,752,396
08/07/2024 Truong Thu Nguyet Ba bé mồ côi Nghệ An 3,000,000 503,752,396
08/07/2024 Hoang Hue Ba bé mồ côi Nghệ An 300,000 504,052,396
08/07/2024 Nhom Viet Hoa Ba bé mồ côi Nghệ An 1,000,000 505,052,396
08/07/2024 Hanh Duong US Ba bé mồ côi Nghệ An 1,000,000 506,052,396
08/07/2024 Duong Diem Trang Ba bé mồ côi Nghệ An 1,000,000 507,052,396
08/07/2024 Le Thi Phuong Mai Ba bé mồ côi Nghệ An 500,000 507,552,396
08/07/2024 Vu Thi Kim Thu Ba bé mồ côi Nghệ An 300,000 507,852,396
08/07/2024 Tran Thi Kieu Ba bé mồ côi Nghệ An 300,000 508,152,396
08/07/2024 Vo Tran THy Yen NNMU 46 1,000,000 509,152,396
08/07/2024 Ho Thi Nhan Ba bé mồ côi Nghệ An 200,000 509,352,396
08/07/2024 Duong Kieu Thuy Ba bé mồ côi Nghệ An 2,000,000 511,352,396
08/07/2024 Wind Ba bé mồ côi Nghệ An 500,000 511,852,396
08/07/2024 Nguyen Ngoc Quynh Ba bé mồ côi Nghệ An 500,000 512,352,396
08/07/2024 Sen Trang Ba bé mồ côi Nghệ An 300,000 512,652,396
08/07/2024 Nha Comoi Ba bé mồ côi Nghệ An 500,000 513,152,396
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08/07/2024 Không ghi tên Ba bé mồ côi Nghệ An 500,000 513,652,396
08/07/2024 Le Trung Luong Ba bé mồ côi Nghệ An 500,000 514,152,396
08/07/2024 Vo Chong Tien Phung Ba bé mồ côi Nghệ An 1,000,000 515,152,396
08/07/2024 Hoang Truc Phuong Ba bé mồ côi Nghệ An 100,000 515,252,396
08/07/2024 Pham Thuy Hien Ba bé mồ côi Nghệ An CMTX 6 tháng 3,000,000 518,252,396
08/07/2024 Anh Loc chi Hang Ba bé mồ côi Nghệ An 500,000 518,752,396
08/07/2024 Hoang Thi Ngan Ba bé mồ côi Nghệ An 19,900,000 498,852,396
08/07/2024 Hoang Thi Ngan Ba bé mồ côi Nghệ An CMTX 6 tháng 3,000,000 495,852,396
08/07/2024 Nguyen Thi Thu Hien Nồi Xôi Viện Thận Hà Nội 5,000,000 490,852,396
08/07/2024 Le Huu Phuc Em Đức Quảng Trị 500,000 490,352,396
08/07/2024 Doan THI Khanh Ly Phúng điếu Ba thành viên Lệ tear Huế 1,000,000 489,352,396
08/07/2024 Nguyen Thanh Nang NNMU 46 5,000,000 494,352,396
09/07/2024 Doan THI Khanh Ly Phúng điếu Ba thành viên Lệ tear Huế gửi trả tiền dư 500,000 494,852,396
09/07/2024 Huynh Ngoc Trieu Ba bé mồ côi Nghệ An 200,000 495,052,396
11/07/2024 Le Xuan Vu Ba bé mồ côi Nghệ An 300,000 495,352,396
11/07/2024 Nguyen Thi Cam Van Chị Định Hà Tĩnh CMTX T6-7-8 2024 trích quỹ NTCM 900,000 494,452,396
11/07/2024 Le Tuan Tu Cháu Bảo Phúc Bảo Lục CMTX T7-8-9  2024 trích quỹ NTCM 900,000 493,552,396
12/07/2024 Nguyen Thi Doan Trang NNMU 46 2,000,000 495,552,396
13/07/2024 Vu Thi Hien NNMU 46 1,000,000 496,552,396
13/07/2024 Le Ngoc Bao MTTT Anh Tôn Thất Tú Huế 500,000 497,052,396
15/07/2024 Hoang Thi Ngan Ba bé mồ côi Nghệ An 500,000 496,552,396
15/07/2024 Le Tuan Tu Em Tuấn Tú HCM CMTX T7-8-9 2024 trích quỹ 600,000 495,952,396
15/07/2024 Nguyen Hong Anh Em Hùng Thọ HCM CMTX T6 (500k) T7-8 (400k) 2024 trích quỹ 900,000 495,052,396
15/07/2024 Le Duc Anh MTTT Anh Tôn Thất Tú Huế 100,000 495,152,396
15/07/2024 Le Thuy Duong MTTT Anh Tôn Thất Tú Huế 100,000 495,252,396
15/07/2024 Duong Thi Anh MTTT Anh Tôn Thất Tú Huế 200,000 495,452,396
15/07/2024 Vu Ngoc Thuy MTTT Anh Tôn Thất Tú Huế 300,000 495,752,396
15/07/2024 Hanh Duong US MTTT Anh Tôn Thất Tú Huế 1,000,000 496,752,396
15/07/2024 Nhom Viet Hoa MTTT Anh Tôn Thất Tú Huế 1,000,000 497,752,396
15/07/2024 Nguyen Thuy Linh MTTT Anh Tôn Thất Tú Huế 1,000,000 498,752,396
15/07/2024 Le Nhat Minh MTTT Anh Tôn Thất Tú Huế 500,000 499,252,396
15/07/2024 Pham Thuy Hien MTTT Anh Tôn Thất Tú Huế 2,000,000 501,252,396
15/07/2024 Tran Thi Son ha MTTT Anh Tôn Thất Tú Huế 200,000 501,452,396
15/07/2024 ACC970422 MTTT Anh Tôn Thất Tú Huế 500,000 501,952,396
15/07/2024 Hoang Thi Ngoc Quyen MTTT Anh Tôn Thất Tú Huế 500,000 502,452,396
15/07/2024 ACC970422 MTTT Anh Tôn Thất Tú Huế 5,000,000 507,452,396
15/07/2024 ACC970422 MTTT Anh Tôn Thất Tú Huế 600,000 508,052,396
15/07/2024 Le Thanh Nguyet MTTT Anh Tôn Thất Tú Huế 500,000 508,552,396
17/07/2024 Doan Thi Khanh Ly MTTT Anh Tôn Thất Tú Huế 14,000,000 494,552,396
18/07/2024 Nguyen Thi Chinh NNMU 45  Gđ Chị Nguyễn Thị Lựu Krong Bong DakLak 25,000,000 469,552,396
20/07/2024 Lãi KKH 46,210 469,598,606
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22/07/2024 Michele Du MTTT Anh Liêng Đam A Lưới Huế 500,000 470,098,606
22/07/2024 Bach Lien, Trang MTTT Anh Liêng Đam A Lưới Huế 500,000 470,598,606
22/07/2024 Le Duc Anh MTTT Anh Liêng Đam A Lưới Huế 200,000 470,798,606
22/07/2024 Vu Ngoc Thuy MTTT Anh Liêng Đam A Lưới Huế 300,000 471,098,606
22/07/2024 Le Duc Quy Chị Hoa Cẩm Xuyên Hà Tĩnh CMTX T7-8-9 2024 trích quỹ 1,200,000 469,898,606
22/07/2024 Le Tuan Tu Bé Gia Khang HCM CMTX T7-8-9 20203 trích quỹ 600,000 469,298,606
22/07/2024 Hoang Minh Duong NNMU 46 3,000,000 472,298,606
22/07/2024 Sahara MTTT Anh Liêng Đam A Lưới Huế 300,000 472,598,606
23/07/2024 ACC970422 MTTT Anh Liêng Đam A Lưới Huế 5,000,000 477,598,606
23/07/2024 Ho Van Cau MTTT Anh Liêng Đam A Lưới Huế 7,000,000 470,598,606
25/07/2024 Dang Ngoc Tuong Van Quán cơm 2000 500,000 471,098,606
26/07/2024 Ta Thi Hai Yen CT Ủng hộ đồng bào lũ lụt Sơn La 500,000 471,598,606
26/07/2024 Tu ALNY CT Ủng hộ đồng bào lũ lụt Sơn La 300,000 471,898,606
26/07/2024 Le Thuy Duong CT Ủng hộ đồng bào lũ lụt Sơn La 300,000 472,198,606
26/07/2024 Vu Ngoc Thuy CT Ủng hộ đồng bào lũ lụt Sơn La 400,000 472,598,606
26/07/2024 Nguyen Tran Trieu Thanh CT Ủng hộ đồng bào lũ lụt Sơn La 1,000,000 473,598,606
26/07/2024 Trinh Dac Chung CT Ủng hộ đồng bào lũ lụt Sơn La 200,000 473,798,606
26/07/2024 Pham Thi Linh Duong CT Ủng hộ đồng bào lũ lụt Sơn La 1,000,000 474,798,606
26/07/2024 Nguyen Thi Dieu Ai CT Ủng hộ đồng bào lũ lụt Sơn La 300,000 475,098,606
26/07/2024 Do Kim Ngan CT Ủng hộ đồng bào lũ lụt Sơn La 1,000,000 476,098,606
26/07/2024 Nguyen Thi Thu Huong CT Ủng hộ đồng bào lũ lụt Sơn La 200,000 476,298,606
26/07/2024 Tue Na CT Ủng hộ đồng bào lũ lụt Sơn La 5,000,000 481,298,606
26/07/2024 Diep Thanh CT Ủng hộ đồng bào lũ lụt Sơn La 500,000 481,798,606
26/07/2024 Xuong Rong CT Ủng hộ đồng bào lũ lụt Sơn La 500,000 482,298,606
26/07/2024 Tran Xuan Thuy CT Ủng hộ đồng bào lũ lụt Sơn La 50,000 482,348,606
26/07/2024 Nguyen Thu Trang CT Ủng hộ đồng bào lũ lụt Sơn La 200,000 482,548,606
26/07/2024 Nguyen Thi Huong CT Ủng hộ đồng bào lũ lụt Sơn La 300,000 482,848,606
26/07/2024 Nguyen Trong Binh CT Ủng hộ đồng bào lũ lụt Sơn La 2,000,000 484,848,606
26/07/2024 Nam Trang CT Ủng hộ đồng bào lũ lụt Sơn La 500,000 485,348,606
26/07/2024 GD Pham Xuan Manh CT Ủng hộ đồng bào lũ lụt Sơn La 500,000 485,848,606
26/07/2024 Michele Du CT Ủng hộ đồng bào lũ lụt Sơn La 5,000,000 490,848,606
26/07/2024 Nguyen Thi Hong Van CT Ủng hộ đồng bào lũ lụt Sơn La 200,000 491,048,606
26/07/2024 Cac Ban Rau Sach CT Ủng hộ đồng bào lũ lụt Sơn La 4,000,000 495,048,606
26/07/2024 Que Tra CT Ủng hộ đồng bào lũ lụt Sơn La 1,000,000 496,048,606
26/07/2024 Thuy Hoa CT Ủng hộ đồng bào lũ lụt Sơn La 500,000 496,548,606
26/07/2024 Chich Le CT Ủng hộ đồng bào lũ lụt Sơn La 300,000 496,848,606
26/07/2024 Do Thi Hien Hoa CT Ủng hộ đồng bào lũ lụt Sơn La 100,000 496,948,606
26/07/2024 Hang NC CT Ủng hộ đồng bào lũ lụt Sơn La 200,000 497,148,606
26/07/2024 Hoa Nguyen CT Ủng hộ đồng bào lũ lụt Sơn La 200,000 497,348,606
26/07/2024 Bin10 CT Ủng hộ đồng bào lũ lụt Sơn La 200,000 497,548,606
26/07/2024 Dao Van Hieu CT Ủng hộ đồng bào lũ lụt Sơn La 550,000 498,098,606
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26/07/2024 Pham Kim Hanh CT Ủng hộ đồng bào lũ lụt Sơn La 500,000 498,598,606
26/07/2024 Mavica CT Ủng hộ đồng bào lũ lụt Sơn La 500,000 499,098,606
26/07/2024 Altistau Nguyen Tuyen CT Ủng hộ đồng bào lũ lụt Sơn La 10,000,000 509,098,606
26/07/2024 Sen Trang CT Ủng hộ đồng bào lũ lụt Sơn La 500,000 509,598,606
26/07/2024 Pham Thi Ngoc Huyen CT Ủng hộ đồng bào lũ lụt Sơn La 500,000 510,098,606
26/07/2024 Hai Rua & AE HTCons CT Ủng hộ đồng bào lũ lụt Sơn La 17,000,000 527,098,606
27/07/2024 Duyen Tuong CT Ủng hộ đồng bào lũ lụt Sơn La 500,000 527,598,606
27/07/2024 Me Ti Tom CT Ủng hộ đồng bào lũ lụt Sơn La 300,000 527,898,606
27/07/2024 Nguyen Thuy Hoa CT Ủng hộ đồng bào lũ lụt Sơn La 2,500,000 530,398,606
27/07/2024 An Hoang Linh CT Ủng hộ đồng bào lũ lụt Sơn La 500,000 530,898,606
27/07/2024 Can ban Rau Sach CT Ủng hộ đồng bào lũ lụt Sơn La 2,000,000 532,898,606
27/07/2024 Binh Do Quoc Viet Không ghi nội dung ủng hộ 2,000,000 534,898,606
27/07/2024 Nguyen Hong Hanh CT Ủng hộ đồng bào lũ lụt Sơn La 100,000 534,998,606
27/07/2024 Cong Long Bong CT Ủng hộ đồng bào lũ lụt Sơn La 500,000 535,498,606
27/07/2024 Anh XLPL CT Ủng hộ đồng bào lũ lụt Sơn La 1,000,000 536,498,606
27/07/2024 Rau Sach CT Ủng hộ đồng bào lũ lụt Sơn La 17,000,000 553,498,606
27/07/2024 Vu Duc Quan CT Ủng hộ đồng bào lũ lụt Sơn La 500,000 553,998,606
27/07/2024 Binh le CT Ủng hộ đồng bào lũ lụt Sơn La 500,000 554,498,606
27/07/2024 Ban cua MT CT Ủng hộ đồng bào lũ lụt Sơn La 500,000 554,998,606
27/07/2024 Ban cua Duyen Tuong CT Ủng hộ đồng bào lũ lụt Sơn La 500,000 555,498,606
27/07/2024 Le Kim Chung CT Ủng hộ đồng bào lũ lụt Sơn La 1,000,000 556,498,606
27/07/2024 Nikecrcc CT Ủng hộ đồng bào lũ lụt Sơn La 500,000 556,998,606
27/07/2024 Ban Rau Sach CT Ủng hộ đồng bào lũ lụt Sơn La 3,500,000 560,498,606
29/07/2024 Nguyen Hoang Hai Không ghi nội dung ủng hộ 200,000 560,698,606
29/07/2024 Lãi sổ TK sô 0000416652546 119,178 560,817,784
29/07/2024 GD Bi Dau CT Ủng hộ đồng bào lũ lụt Sơn La 1,000,000 561,817,784
29/07/2024 Bo PITT VOV1 CT Ủng hộ đồng bào lũ lụt Sơn La 300,000 562,117,784
29/07/2024 Do Thi Thanh Hoa CT Ủng hộ đồng bào lũ lụt Sơn La 90,900,000 471,217,784
29/07/2024 TTThuy CT Ủng hộ đồng bào lũ lụt Sơn La 500,000 471,717,784
29/07/2024 Nguyen Khanh Dang CT Ủng hộ đồng bào lũ lụt Sơn La 1,000,000 472,717,784
29/07/2024 Hien K45 CT Ủng hộ đồng bào lũ lụt Sơn La 500,000 473,217,784
29/07/2024 Nguyen Hoang Thanh CT Ủng hộ đồng bào lũ lụt Sơn La 1,000,000 474,217,784
29/07/2024 Ha K45 CT Ủng hộ đồng bào lũ lụt Sơn La 1,000,000 475,217,784
31/07/2024 Huong CT Ủng hộ đồng bào lũ lụt Sơn La 500,000 475,717,784

        158,925,388   171,900,000 475,717,784TỔNG PHÁT SINH/TỒN CUỐI                                                      
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Tồn quỹ tài khoản chi tiêu - MB bank 475,717,784       
Tồn quỹ tài khoản chờ đóng - VCB 50,000                
TK tiết kiệm số 0002112642467 300,000,000       
TK tiết kiệm số 0000945705202 50,000,000         
TK tiết kiệm số 0001474458383 100,000,000       
TK tiết kiệm số 0000416652546 50,000,000         
Tổng quỹ tồn cuối tháng 7/2024         975,767,784 


